


1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

1 244017 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 07/11/2006 Hậu Giang DH24DPT04

2 234382 Bùi Ga Băng 28/05/2005 Cà Mau DH23OTO05

3 238170 Ngô Gia Bảo 08/09/2005 Vĩnh Long DH23OTO12

4 235725 Nguyễn Thái Bảo 28/09/2004 Bạc Liêu DH23OTO08

5 237777 Võ Hoàng Bi 11/07/2005 Hậu Giang DH23OTO12

6 243700 Hồ Nhật Bảo Châu 02/08/2006 Đồng Tháp DH24YKH06

7 240259 Lê Kim Chi 19/02/2006 Kiên Giang DH24TDT01

8 235727 Đặng Hải Đăng 04/12/2005 Cà Mau DH23OTO08

9 224899 Lê Thị Trúc Đào 20/10/2001 An Giang DH22HAY01

10 237734 Nguyễn Quốc Huy Đông 03/08/2005 Tp.Hcm DH23OTO12

11 243222 Lê Hoàng Đức 25/12/2006 An Giang DH24QTD02

12 241718 Lê Chí Dũng 23/04/2006 Cần Thơ DH24TDT01

13 244465 Lê Chí Dũng 20/01/2006 Bến Tre DH24DPT04

14 245037 Nguyễn Phước Tâm Duy 16/11/2006 Cần Thơ DH24TDT01

15 243653 Viên Tường Duy 19/03/2006 Kiên Giang DH24QTD02

16 222126 Đoàn Tấn Giào 19/02/2004 Trà Vinh DH22TIN08

17 243678 Lê Nguyễn Gia Hân 17/10/2006 Cần Thơ DH24YKH06

18 222895 Phan Ngọc Hân 18/10/2004 Trà Vinh DH23QTK06

19 233105 Phan Khánh Hào 15/06/2005 Hậu Giang DH23KTR01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 02/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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20 213251 Hà Trần Thúy Hiền 23/10/2003 Sóc Trăng DH21YKH04

21 214409 Đỗ Thái Trung Hiếu 08/07/2003 Hậu Giang DH21QLT01

22 233214 Phạm Việt Hưng 09/01/2005 Cần Thơ DH23OTO02

23 233363 Chung Thị Trúc Hương 14/01/2005 Trà Vinh DH23MAR01

24 242253 Diệp Gia Huy 16/01/2006 Kiên Giang DH24TDT01

25 237693 Nguyễn Quốc Huy 11/06/2005 Vĩnh Long DH23OTO12

26 238053 Phan Trọng Huy 19/04/2005 Hậu Giang DH23OTO12

27 233312 Trần Dương Khang 10/06/2005 Kiên Giang DH23MAR01

28 238160 Trần Tuấn Khang 04/11/2005 Kiên Giang DH23OTO12

29 244093 Lý Ái Khoa 03/06/2006 Sóc Trăng DH24YKH06

30 219705 Đào Thúy Kiều 01/04/2003 Cà Mau DH21QLT01

31 224786 Huỳnh Phúc Lâm 28/03/2004 DH22HAY01

32 242569 Ca Thị Thúy Liễu 17/05/2006 Vĩnh Long DH24QTD02

33 243816 Huỳnh Ái Linh 23/07/2006 Cà Mau DH24QTD02

34 243367 Trần Quốc Linh 03/06/2006 Bạc Liêu DH24QTD02

35 233231 Nguyễn Thị Xuân Mai 15/05/2005 An Giang DH23MAR01

36 233295 Đinh Trung Nghĩa 22/09/2005 Cần Thơ DH23OTO02

37 237871 Nguyễn Văn Nghiêm 05/02/2005 Bạc Liêu DH23OTO12

38 226610 Huỳnh Đức Nhân 22/06/2004 Cần Thơ DH22TIN08

39 227108 Danh Thị Yến Nhi 19/05/2004 DH22HAY01
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40 237911 Phùng Lý Ngọc Phú 03/12/2005 Sóc Trăng DH23OTO12

41 237763 Trương Xuân Quý 06/01/2005 Sóc Trăng DH23OTO12

42 238130 Huỳnh Mai Quỳnh 25/10/05 Vĩnh Long DH23DPT03

43 235207 Lê Thị Như Quỳnh 16/05/2005 Kiên Giang DH23MAR01

44 242374 Hồ Hải Sơn 21/01/2006 Sóc Trăng DH24TDT01

45 238152 Lê Huy Tấn 18/06/2005 Cần Thơ DH23OTO12

46 237690 Trần Minh Thuận 05/05/2005 Kiên Giang DH23OTO12

47 236731 Đinh Hoàng Toàn 21/01/2004 Cà Mau DH23QTK06

48 242920 Lê Vĩnh Trinh 09/06/2005 Sóc Trăng DH24CKD01

49 237666 Trần Xuân Tuyến 03/07/2005 Cần Thơ DH23OTO12

50 241893 Phạm Thanh Tỷ 02/07/2006 An Giang DH24CKD01

51 221864 Trần Ngô Như Ý 31/10/2004 An Giang DH22KQT02


